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BẢN TÓM TẮT 
 

Việc tính toán, theo dõi tình trạng lũ lụt tại lưu vực sông  Kôn-Hà Thanh thuộc tỉnh Bình Định đòi 
hỏi phải có dữ liệu DEM (Digital Elevation Model), ảnh ASTER có thể cung cấp những thông tin rất 
quan trọng để xây dựng mô hình độ cao tại các khu vực bị ngập lụt.Tuy nhiên, dữ liệu DEM của ảnh 
ASTER thì không phù hợp với cao độ thực tế tại Bình Định, bài báo nhằm giới thiệu giải pháp tạo dữ 
liệu DEM từ ảnh ASTER phoái hợp vôùi coâng ngheä GPS và GIS. Kết quả đã chỉ ra rằng, bằng 
phương pháp thích hợp, có thể sử dụng dữ liệu DEM của ảnh ASTER để phục vụ cho việc giám sát lũ 
lụt.  
 

ABSTRACT 
 
DEM (Digital Elevation Model) data of the area of Kon Ha Thanh river, Binh Dinh province plays 

the very important role for flood monitoring, ASTER images can provide the important information 
for creating DEM of this area in flood forecast modelling. However, DEM data of ASTER image is 
not suitable for local elevation in BINH DINH province, this paper introduces how to integrate GPS 
and GIS for correcting DEM of ASTER image. The results show that suggested technique is easy to 
get the appropriate DEM for flood monitoring. 
 
 
1. GIỚI THIỆU 
 

Miền trung Việt Nam là khu vực thường 
xuyên bị bão lụt, chịu nhiều tổn thất lớn về 
người và tài sản. Để phòng chống lụt bảo, việc 
xây dựng bản đồ ngập lụt là một công việc hết 
sức cần thiết. Bản đồ ngập lụt sẽ cung cấp các 
thông tin nhö: Bản đồ ngập lụt sẽ cung cấp các 
thông tin nhö: Khu vực nào bị ngập? Ngập sâu 
bao nhiêu? Thời gian ngập kéo dài trong bao 
lâu?,... Bản đồ ngập lụt sẽ hoã trôï thöïc thi 
caùc quyeát ñònh trong vieäc lựa chọn địa 
điểm để xây dựng các công trình quan trọng 
vaøtrong trường hợp xảy ra thảm họa, nhà 
chức trách sẽ tổ chức di tản người dân đến các 
vị trí vaø  khu vực an toàn nhất. 

Xuất phát từ những thực tế nêu ở trên, Cục 
phòng chống lụt bảo và quản lý đê điều thuộc 
Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, đã 
phối hợp với Cơ quan ERSDAC- Nhật Bản 

cùng thực hiện dự án: “Nghiên cứu xây dựng 
một phương pháp mới để giám sát và vẽ  
bản đồ ngập lụt cho những lưu vực sông 
ngắn, gần núi và giáp biển ở khu vực miền 
trung Việt Nam”. 

Mục tiêu của dự án là nghiên cứu xây 
dựng một phương pháp trên cơ sở kết hợp dữ 
liệu Viễn Thám, công nghệ GPS, dữ liệu GIS 
và mô hình thủy văn, để tự động thành lập bản 
đồ ngập lụt, sau đó sữ dụng các công cụ của 
GIS để tiến hành phân tích, giám sát và cảnh 
báo thiên tai. Khu vực nghiên cứu là lưu vực 
sông Kôn- Hà Thanh, tỉnh Bình Định.   
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Hình 1. Vị trí khu vực nghiên cứu 
 

Dòng chảy trong khu vực nghiên cứu có 
mạng lưới rất phức tạp, sông ngắn và có độ 
dốc lớn, phương pháp mô phỏng thích hợp 
nhất là chọn mô hình VRSAP[1] (Vietnamese 
River System And Plain). Đây là  mô  hình rất 
phù hợp với điều kiện thực tế của các lưu vực 
sông ở miền Trung. 

Dữ liệu Viễn Thám được sử dụng là ảnh 
ASTER [2],[3] được cung cấp ngày 07/04/2003, 
có hệ tọa độ tham chiếu là hệ toạ độ WGS84[5]. 
Đây là loại ảnh có độ phân giải cao. Mỗi sence 
ảnh ASTER phủ một khoảng vuông không 
gian có kích thước 60km*60km. Chu kỳ lặp lại 
của vệ tinh TERRA là 16 ngày. Với chu kỳ lặp 
lại nhanh như vậy sẽ rất thích hợp cho việc thu 
thập các thông tin, số liệu  phục vụ cho việc 
xây dựng bản đồ ngập lụt. Ngoài ra, dữ liệu 
DEM cung cấp bởi ảnh ASTER còn cho phép 
tạo ra các đường phân thủy và tụ thủy, tạo ra 
các lưu vực, tính toán các thông số của lưu 
vực, các số liệu này rất cần thiết cho  mô hình 
VRSAP. 

Dữ liệu GIS của khu vực nghiên cứu được 
tham chiếu trong hệ qui chiếu của Việt Nam. 
Trong mô hình VRSAP áp dụng cho dự án 
này, tất cả  dữ liệu đầu vào và đầu ra cũng 
được tham chiếu trong cùng hệ qui chiếu với 
dữ liệu GIS. Vì vậy, để sử dụng cho mô hình 
VRSAP, dữ liệu DEM phải thỏa mãn 3 yêu 
cầu sau: 

A.  Có đủ độ chính xác cần thiết cho mô 
hình tính toán lũ. 

B.  Phải đuợc tham chiếu trong hệ tọa độ 
HN72.  

C.  Độ cao phải tính theo mặt chuẩn là mặt 
geoid cục bộ của Việt Nam. 

Do độ cao h trong dữ liệu DEM cung cấp 
bởi ảnh ASTER là độ cao tham chiếu trên mặt 
ellipsoid. Để thành lập bản đồ ngập lụt, cần 
phải xác định độ cao thực sự H tham chiếu trên 
mặt geoid cục bộ của Việt Nam. Tại mỗi vị trí 
xác định, mối quan hệ giữa hai độ cao này là: 

 
h=H+N [*] 
 
với N là độ lệch giữa mặt geoid và mặt 

ellipsoid (geoidal undulation). 
Độ lệch N mang tính chất ngẫu nhiên và khác 
nhau tại các vị trí khác nhau.  
 

 
 

Hình 2: Sự khác nhau giữa mặt geoid và mặt 
ellipsoid. 

2. VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT 
 

Để đánh giá khả năng sử dụng DEM taïo 
bôûi ảnh ASTER cung cấp dữ liệu cho mô 
hình VRSAP, khảo sát thực địa tại tỉnh Bình 
Định đã thực hiện taïi 28 điểm đã xác định tọa 
độ và cao độ bằng thiết bị GPS để kiểm chứng 
dữ liệu DEM. Từ kết quả khảo sát cho thấy 
một số vấn đề cần được phân tích và giải quyết 
như sau: 

1. Dữ liệu DEM ASTER tương ứng tại 
khu vực tỉnh Bình Định có độ chính 
xác khoảng 20m. Tại các khu vực đồi 
núi, dữ liệu DEM có độ chính xác cao 
hơn tại các khu vực đồng bằng.  

2. Qua kết quả kiểm tra cho thấy: chênh 
cao giữa hai vị trí tính theo số liệu 
nhận được từ thiết bị GPS và chênh 
cao được tính từ dữ liệu DEM taïo 
bôûi ảnh ASTER có sự sai khác tương 
đối lớn, đặt biệt tại các khu vực đồng 
bằng và sự sai khác thường vượt quá 
30m. 

3. Khi sử dụng bản đồ địa hình số được 
số hóa từ bản đồ địa hình 1:25000 (hệ 
tọa độ HN72 có độ chính xác về mặt 
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độ cao là 3m)đñeå nội suy chênh cao 
giữa hai vị trí. Giá trị chênh cao tính 
được từ dữ liệu DEM taïo bôûi ảnh 
ASTER và giá trị chênh cao tính từ 
bản đồ raát khác xa nhau. Soá lieäu 
khảo sát cho thấy độ lệch N[*] là khá 
lớn tại khu vöïc nghieân cöùu cuûa 
tỉnh Bình Định. Do đó, dữ liệu DEM 
tạo bởi ảnh ASTER không phù hợp và 
cần phải hiệu chỉnh theo mặt chuẩn là 
mặt geoid cục bộ của Việt Nam để 
cung cấp dữ liệu xây dựng bản đồ 
ngập lụt . 

Bài báo đề xuất giải pháp hiệu chỉnh dữ 
liệu DEM taïo bôûi ảnh ASTER sao cho phù 
hợp với cao độ thực tế của mặt đất, đáp ứng 
việc thành lập bản đồ ngập lụt cho khu vực 
tỉnh Bình Định. 

 
3. GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT 
 

Để hiệu chỉnh dữ liệu DEM qui về hệ toạ 
độ HN72 và có mặt chuẩn tham chiếu về độ 

cao là mặt geoid địa phương, quá trình hiệu 
chỉnh được tiến hành theo hai giai đoạn: 
1. Đăng ký lại tọa độ cho dử liệu DEM: Sử 

dụng 10 điểm khống chế mặt đất (GCP- 
Ground Control Point)  có toạ độ trong hệ 
WGS84 đồng thời có tọa độ trong hệ 
HN72. Tọa độ các điểm GCP được xác 
định bằng thiết bị GPS. 

2. Tiến hành hiệu chỉnh cao độ: Sử dụng 50 
điểm GCP có cao độ tham chiếu trên mặt 
geoid cục bộ của Việt Nam. Cao độ các 
điểm GCP được nội suy từ bản đồ địa hình 
số cung cấp bởi GIS. 
 
Số lượng điểm GCP càng nhiều thì dữ liệu 

DEM sẽ được hiệu chỉnh càng chính xác. Các 
điểm GCP phải được lựa chọn sao cho chúng 
phân bố rải đều trong khu vực.  

Để hiệu chỉnh, phần mềm PCI Geomatica 
version 9.0, modul OrthoEngine được sử dụng 
với chức năng nắn chỉnh tự động với hàm được 
chọn là hàm hữu tỉ[4]. 

 
 

 
 

Hình 3: Hàm nắn chuyển trong OrthoEngine. 
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Hình 4: Thể hiện vị trí các điểm GCP  

 
 

 
 

Hình5: Qui trình hiệu chỉnh dữ liệu DEM. 
 
 
4. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 
 

Dữ liệu DEM sau khi hiệu chỉnh có độ 
chính xác khác nhau tại hai khu vực: 

a) Tại các khu vực tự nhiên như là rừng, 
núi, sông, hồ, DEM sau khi hiệu chỉnh 
có kết quả đạt độ chính xác rất cao. 

Các khu vực này chiếm gần như toàn 
bộ diện tích của khu vực nghiên cứu. 

b) Tại một số khu vực có các yếu tố nhân 
tạo như là đồng ruộng, thôn xóm, đô 
thị, DEM sau khi hiệu chỉnh có kết quả 
đạt độ chính xác không cao. Bề mặt 
địa hình tại các khu vực này đã bị con 
người san lấp bằng phẳng, có độ cao 

Dữ liệu DEM ASTER Các điểm GCPs  

DEM đã đăng ký tọa độ trong hệ HN72

Dữ liệu DEM đã hiệu chỉnh. 

Nắn chuyển tọa độ  
bằng OrthoEngine. 

Các điểm GCPs cao độ Hiệu chỉnh cao độ 
bằng OrthoEngine. 

Ñaêng kyù toïa ñoä 

Ñoä cao ñaõ ñöôïc hieäu chænh 
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bằng nhau. Trên dữ liệu DEM đã hiệu 
chỉnh, cao độ tại các khu vực này 
không giống như cao độ ngoài thực tế. 
Các khu vực này chỉ chiếm phần diện 
tích rất nhỏ của khu vực nghiên cứu. 
Để kết quả tốt hơn, chức năng hiệu 
chỉnh thủ công của OrthoEngine ñaõ 

ñöôïc sử dụng để thay đổi cao độ tại 
các khu vực này. Cách thực hiện: 
khoanh vùng  khu vực cần thay đổi cao 
độ (tạo polygon), cung cấp cao độ 
mới, phần mềm sẽ gán cao độ mới cho 
toàn  bộ diện tích bên trong polygon 
vừa tạo ra.  

 
 

 
 

Hình 6: Dữ liệu DEM sau khi hiệu chỉnh. 
 
 

Dữ liệu DEM sau khi hiệu chỉnh phải được 
đánh giá độ chính xác. Chọn ngẫu nhiên 25 
điểm có cao độ trên  bản đồ địa hình số cung 

cấp bởi GIS để kiểm tra so với dữ liệu DEM 
sau khi đã hiệu chỉnh.  

 
Bảng 1: Cao độ các điểm dùng kiểm chứng DEM đã hiệu chỉnh 

 

STT 
điểm X (m) Y(m) 

[1] Độ cao từ 
dữ liệu DEM 

đã hiệu 
chỉnh(m) 

[2] Độ 
cao 
trên 
 bản 
đồ số 
(m) 

Độ lệch 
l[1]-[2]l 

(m) 

1 315687.111 1534579.900 0 0 0 
2 306346.512 1525233.553 9.72100 10 0.279 
3 298339.811 1532961.073 8.12565 8 0.12565 
4 311894.109 1519842.403 9.64321 10 0.35679 
5 297127.598 1546209.562 15.0483 13 2.0483 
6 305748.657 1540385.827 5.05536 5 0.05536 
7 306028.137 1536646.256 2.72595 3 0.27405 
8 336276.137 1529480.636 0 0 0 
9 321946.649 1541836.665 0 0 0 
10 315854.123 1524503.115 1.71122 0 1.71122 
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11 303943.865 1527965.263 9.81404 10 0.18596 
12 296602.274 1522554.621 24.9514 28 3.0486 
13 297127.567 1546209.236 15.0483 13 2.0483 
14 308754.235 1532011.985 3.57723 2 1.57723 
15 311119.132 1538071.365 0.27391 0.2 0.07391 
16 311846.245 1541109.268 0.47537 0.5 0.02463 
17 308675.621 1544516.752 11.1561 8 3.1561 
18 301997.219 1533160.125 5.54909 5 0.54909 
19 300087.124 1523500.923 8.05664 8 0.05664 
20 306984.125 1528236.546 4.10497 4 0.10497 
21 302029.125 1535604.562 6.10167 6 0.10167 
22 290972.145 1532072.142 14.9325 15 0.0675 
23 291496.124 1536676.953 11.9339 12 0.0661 
24 293640.644 1547148.465 16.7902 14 2.7902 
25 294182.356 1544593.356 10.3131 10 0.3131 

 
 

Kết quả kiểm tra cho thấy giá trị độ lệch 
đều nhỏ hơn 3m.  Riêng tại hai điểm 12 và 17 
có giá trị độ lệch lớn nhất là 3.05m và 3.16m. 
Điều này chứng tỏ dữ liệu DEM sau khi hiệu 
chỉnh có độ chính xác khá tốt đáp ứng được 3 
yêu cầu (A. B. C.) trong phần 1. Giới thiệu, 
phục vụ việc thành lập bản đồ ngập lụt cho khu 
vực tỉnh Bình Định 
 
5. KẾT LUẬN 
 

Chắc chắn sẽ còn nhiều khảo sát mở rộng 
hơn để khẳng định sự hữu dụng của dữ liệu 
DEM taïo bôûi ảnh ASTER trong nhiều lĩnh 
vực khác nhau. Tuy nhiên trong phạm vi khảo 
sát ban đầu và kết quả đạt được cho thấy bằng 
cách tích hợp GPS và GIS có thể hiệu chỉnh dữ 
liệu DEM tạo bôûi ảnh ASTER phù hợp với 
cao độ thực sự của bề mặt địa hình. Với độ 

chính xác đạt được theo giải pháp đề xuất đã 
mở ra hướng ứng dụng mới rất hữu hiệu của 
DEM tạo bởi ảnh ASTER đáp ứng các yêu cầu 
rất cần thiết cho các mô hình tính toán lũ. 
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